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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HOÁ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25/5/2002;
Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn từ năm 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 08/BCVT-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành quy định xây dựng và quản lý hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 594/QĐ-UB ngày 28/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời xây dựng và quản lý hoạt động đối với điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Bưu chính Viễn thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá Thông tin; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HOÁ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh
Quy định này áp dụng đối với các điểm Bưu điện - Văn hoá xã, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, hoạt động văn hoá và một số hoạt động khác tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, hoạt động văn hoá và một số hoạt động khác tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện theo Quy định này và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điểm Bưu điện - Văn hoá xã là điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet và thực hiện một số hoạt động văn hoá phục vụ nhân dân các xã.

Điểm Bưu điện - Văn hoá xã nằm trong hệ thống cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet
Điểm Bưu điện - Văn hoá xã được cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet và các hoạt động, ngành nghề khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Phục vụ hoạt động văn hoá
1. Trang bị ban đầu và bổ sung hàng năm sách về pháp luật, khoa học kỹ thuật, kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp.

2. Hàng tháng mỗi điểm Bưu điện - Văn hoá xã được Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cấp 01 tờ báo Nhân dân, 01 tờ báo Bưu điện Việt Nam và được tỉnh trích từ ngân sách địa phương giao cho Bưu điện tỉnh Tuyên Quang mua cấp cho mỗi điểm 01 tờ báo Tuyên Quang, 01 tờ báo Tân Trào, 01 tờ báo Pháp luật, 01 tờ báo Nông nghiệp.

3. Tiếp nhận các công báo của Chính phủ; các tài liệu pháp luật; tài liệu hướng dẫn khoa học kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; các tài liệu chính trị, kinh tế, xã hội và các loại sách báo khác phục vụ nhân dân mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp miễn phí hoặc đặt mua cho nhân dân trong xã dùng chung.

4. Hướng dẫn cho nhân dân sử dụng các dịch vụ tư vấn về văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác thông qua dịch vụ 1080 và dịch vụ Internet.

5. Phục vụ nhân dân đọc, nghiên cứu sách báo miễn phí tại chỗ.

Điều 5. Phương thức tổ chức hoạt động
1. Điểm Bưu điện - Văn hoá xã hoạt động theo phương thức đại lý đặc biệt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang uỷ quyền sử dụng, bảo quản tài sản cho người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

3. Các chi phí khai thác nghiệp vụ tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã được Bưu điện tỉnh Tuyên Quang chi trả.

4. Người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã, ký hợp đồng đại lý với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phương thức phục vụ
1. Điểm Bưu điện - Văn hoá xã mở cửa phục vụ nhân dân tối thiểu bốn (04) giờ/ngày và phải niêm yết giờ mở cửa cho nhân dân biết.

2. Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang quy định thời gian mở cửa phù hợp với đặc điểm, tập quán sinh hoạt của địa phương; quy định thời gian phục vụ vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

Điều 7. Quản lý hoạt động điểm Bưu điện - Văn hoá xã
1. Sở Bưu chính Viễn thông giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

2. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý điểm Bưu điện - Văn hoá xã về hoạt động kinh doanh các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet và các hoạt động, ngành nghề khác theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm quản lý người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện của người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã
1. Về tiêu chuẩn

a) Là công dân Việt Nam, có sức khoẻ tốt, có khả năng tiếp thu và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo hướng dẫn; có năng lực giao tiếp với nhân dân và có hộ khẩu thường trú tại xã có điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

b) Tốt nghiệp trung học phổ thông cơ sở trở lên.

c) Đối với các điểm Bưu điện - Văn hóa xã có cung cấp dịch vụ Internet công cộng, người làm việc tại điểm đó phải có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên.

2. Về điều kiện

a) Được Uỷ ban nhân dân xã giới thiệu.

b) Cam kết tự nguyện phục vụ công ích các hoạt động văn hoá tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm các ngành chức năng của tỉnh
1. Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và các ngành liên quan xác định địa điểm xây dựng điểm Bưu điện - Văn hoá xã phù hợp với Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chương trình phát triển Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn từ năm 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020.

2. Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn người làm việc tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã về nghiệp vụ quản lý, tổ chức việc đọc sách báo cho nhân dân trong xã.

Điều 10. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo các ngành liên quan của huyện, thị xã và Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện việc xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới điểm Bưu điện - Văn hoá xã, đảm bảo tất cả các điểm Bưu điện - Văn hoá xã hoạt động có hiệu quả.

2. Phòng hạ tầng kinh tế huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn huyện.

Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã
1. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan xác định địa điểm xây dựng điểm Bưu điện - Văn hoá xã theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương (nếu có) trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển các dịch vụ bưu chính, viễn thông và thuận lợi cho nhân dân đến đọc, nghiên cứu sách báo.

2. Lựa chọn, giới thiệu người vào làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã theo tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 8 của Quy định này. Trực tiếp quản lý đối với người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã (trừ lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ về bưu chính viễn thông do Bưu điện tỉnh Tuyên Quang quản lý).

3. Phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện chỉ đạo người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã tổ chức phục vụ việc đọc sách, báo và các văn bản qui phạm pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong xã.

Điều 12. Trách nhiệm của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang
1. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật, đảm bảo các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh hoạt động liên tục và hiệu quả.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người làm việc tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã theo hợp đồng đã ký.

3. Cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, truy nhập Internet và các hoạt động, ngành nghề khác tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã đúng quy định của Nhà nước.

Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới và các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã theo Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Chương trình phát triển Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn từ năm 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020.

4. Phối hợp với các ngành liên quan đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bưu chính viễn thông và thư viện.

Điều 14. Trách nhiệm và quyền lợi của người làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã
1. Chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân xã, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy trình vận hành, khai thác của ngành quy định; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Bưu điện tỉnh Tuyên Quang quy định đối với nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

2. Trực tiếp quản lý tài sản của điểm Bưu điện - Văn hoá xã; phối hợp với chính quyền địa phương, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, an toàn mạng, an ninh thông tin và việc đọc sách báo cho nhân dân trong xã.

3. Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hoá xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng thù lao và hoa hồng của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang theo hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 15. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh ngay với Sở Bưu chính Viễn thông để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

 

